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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Long 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Phan Văn Tao  

2. Ông Nguyễn Quốc Xuân  

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Thị Hoài – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Hữu Quang - Kiểm sát viên 

Ngày 01 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

70/2020/TLST-HS ngày 05 tháng 11 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 29/2021/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo: 

 Họ và tên: Trần Nguyễn Trọng N, sinh ngày 11/5/2001, tại Thành phố Hồ 

Chí Minh; Hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Số X, Tổ 5, Ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện 

Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 9/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: 

Nguyễn Văn H, sinh năm 1970 và bà: Trần Thị G, sinh năm 1974; Vợ: Không; 

Con: Không. 

 Tiền án : Không  

 Tiền sự: Không. 

Bị cáo Trần Nguyễn Trọng N bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi 

nơi cư trú từ ngày 09 tháng 6 năm 2020. 

 (Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa) 

 * Bị hại: Ông Võ Thành V, sinh năm 1981 (Đã chết) 

 Người đại diện hợp pháp của ông Võ Thành V:  

 - Ông Võ Văn T, sinh năm 1956 (Cha của ông Vân). (Có mặt) 

 - Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1958 (Mẹ của ông Vân). (Vắng mặt) 

 Cùng địa chỉ: Ấp Y, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.                                                      

  * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

 1/ Ông Nguyễn Thanh M, sinh năm 1983. (Có mặt) 

 Địa chỉ: Ấp Z, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.     

 2/ Bà Phạm Thị Ngọc G, sinh năm 1995. (Có mặt) 

 Địa chỉ: Số N, Ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 01 giờ 00 phút ngày 10/4/2020, Trần Nguyễn Trọng N điều khiển 

xe mô tô biển số 59Z1-481.83 lưu thông trên đường Lê Văn Lương theo hướng từ 

huyện Nhà Bè đến Quận 7 trong tình trạng đã sử dụng rượu bia vượt mức cho phép 

(nồng độ cồn trong máu là 194.0mg/100ml), không có giấy phép lái xe mô tô theo 

quy định. 

Khi lưu thông đến trước nhà số 130 đường Lê Văn Lương, Ấp 3, xã Phước 

Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, N điều khiển xe lưu thông trên phần 

đường bên phải theo hướng xe lưu thông tới và không chú ý quan sát đã va đụng vào 

phía sau bên phải thùng xe chở rác tự chế (có gắn đèn báo hiệu phía sau) được kéo 

theo bởi xe mô tô, không gắn biển số, do ông Nguyễn Thanh M điều khiển, phía sau 

chở theo ông Võ Thành V đang lưu thông phía trước theo hướng cùng chiều. Tai nạn 

xảy ra làm ông V bị thương được đưa đi cấp cứu và chết tại bệnh viện huyện Nhà Bè, 

N và ông M đều bị thương, 02 xe mô tô bị hư hỏng. 

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định: Tại nơi xảy ra tai nạn là đường 

Lê Văn Lương và tiếp tuyến đường vào khu dân cư Thái Sơn. Mặt đường trải nhựa 

có kích thước 7m, ở giữa mặt đường có vạch sơn đơn màu vàng không liên tục 

chia mặt đường thành hai chiều đường, chiều đường hướng xuống huyện Nhà Bè 

có kích thước 3,4m, chiều đường hướng lên Quận 7 có kích thước 3,6m. Gần nơi 

xảy ra tai nạn có biển báo chú ý quan sát. Nguyên nhân xảy ra tai nạn do Trần 

Nguyễn Trọng N điều khiển xe máy có dung tích xi lanh trên 50cc không có giấy 

phép lái xe theo quy định, trong tình trạng đã sử dụng rượu bia có nồng độ cồn 

trong máu vượt quá mức cho phép, thiếu thận trọng quan sát. 

Tại bản kết luận giám định pháp y tử thi số 683-20/KLGĐ-PY ngày 

12/5/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 

Nguyên nhân chết của ông Võ Thành V là do chấn thương sọ não. Trong máu 

không tìm thấy cồn và ma túy. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè, Trần Nguyễn Trọng 

N khai nhận: Trước khi xảy ra tai nạn giao thông, khoảng 17 giờ 00 phút ngày 

09/4/2020, Nghĩa mượn xe mô tô biển số 59Z1-481.83 của bà Phạm Thị Ngọc G 

để đi công việc, đến khoảng 18 giờ 00 phút cùng ngày thì N mang xe về trả cho bà 

G. Đến khoảng 20 giờ 00 thì N tự ý lấy xe mô tô của chị G đi uống bia với một số 

người bạn tại bờ kè gần cầu Rạch Tôm thuộc Ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. 

Sau đó, N điều khiển xe mô tô biển số 59Z1-481.83 chạy về nhà em gái ở chung cư 

An Tiến thuộc Ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, khi đến trước nhà số 130 Lê 

Văn Lương, Ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè thì gây ra tai nạn giao thông như 

đã nêu trên.  

Ngày 09/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè khởi tố 

vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối 

với Trần Nguyễn Trọng N về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường 

bộ”. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè Trần Nguyễn Trọng N 

đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng 

số 65/CT-VKS ngày 04 tháng 11 năm 2020 và sau khi phân tích, luận tội đã đề 
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nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 260; Điều 38; điểm b, s 

khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt Trần Nguyễn Trọng N 

từ 03 năm 06 tháng tù đến 04 năm tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi tai nạn giao thông xảy ra Trần Nguyễn Trọng 

N đã hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình người bị hại 105.000.000 đồng. 

Gia đình ông Võ Thành V đã làm đơn bãi nại cho Trần Nguyễn Trọng N và 

đồng thời yêu cầu N bồi thường thêm số tiền 61.000.000 đồng (bao gồm 

10.000.000 đồng chi phí ma chay và 51.000.000 đồng tiền chu cấp cho con của anh 

Võ Thanh V là cháu Võ Đức T, Sinh ngày 05/02/2006). Bị cáo Trần Nguyễn Trọng 

N cũng đồng ý yêu cầu của đại diện hợp pháp của người bị hại.   

Về xử lý vật chứng: 

- 01 xe mô tô biển số 59Z1-481.83, nhãn hiệu HONDA, số loại VARIO 150, 

số máy KF41E1620126, số khung MH1KF4111KK619651, màu sơn xanh đen do 

bà Phạm Thị Ngọc G là chủ sở hữu. Việc N lấy xe đi gây tai nạn bà G không biết. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè đã ra Quyết định xử lý vật chứng 

trả lại cho bà Giàu là có căn cứ, đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét, giải 

quyết. 

- 01 xe mô tô không gắn biển số, không rõ nhãn hiệu, số máy 

1P52FMH20161263, số khung RPAWCH3H17A001779. Ông Nguyễn Thanh M 

khai chiếc xe mô tô này do ông M mua lại tại tiệm mua bán phế liệu tại huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 06/2019 về sử dụng cho công việc thu gom 

rác. Khi mua thì chiếc xe mô tô trên cũng không có biển số và không làm giấy tờ 

mua bán. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nhà Bè đã đăng báo tìm chủ sở 

hữu. Hết thời hạn đăng báo mà không tìm được chủ sở hữu thì đề nghị Hội đồng 

xét xử tịch thu nộp ngân sách nhà nước. 

- 01 thùng xe kéo tự chế, bị hư hỏng do tai nạn giao thông là vật không còn 

giá trị sử dụng, đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu, tiêu hủy.  

Về các vấn đề khác:  

- Đối với hành vi của ông Nguyễn Thanh M điều khiển xe không gắn biển 

số, kéo theo thùng xe tự chế lưu thông trên đường đã vi phạm vào điểm k, khoản 3, 

Điều 6 và điểm c, khoản 2, Điều 17 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt, Công an huyện Nhà Bè đã xử phạt vi phạm 

hành chính đối với ông Nguyễn Thanh M . 

- Đối với bà Phạm Thị Ngọc G là chủ sở hữu chiếc xe mô tô biển số 59Z1-

481.83 không biết việc N tự lấy xe sử dụng nên Cơ quan điều tra không xử lý hình 

sự d961i với bà Giàu là đúng quy định. 

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

nội dung đã nêu trong bản Cáo trạng; nội dung phân tích, luận tội của kiểm sát viên 

giữ quyền công tố tại phiên tòa, bị cáo cũng cho rằng mình không bị oan và trong 

lời nói sau cùng đã đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo   

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án; Căn cứ vào các tài liệu đã được thẩm tra, xét hỏi, 

tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi tố tụng, thẩm quyền tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan 

Điều tra công an huyện Nhà Bè, của Điều tra viên, của Viện kiểm sát nhân dân 
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huyện Nhà Bè và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 

về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra, truy tố; bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án cũng không có ai có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 

các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Căn cứ bản kết luận giám định pháp y tử thi số 683-20/KLGĐ-PY ngày 

12/5/2020, của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh và lời 

khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án thể hiện: Vào khoảng 01 giờ 00 phút ngày 10/4/2020, tại trước nhà số 130 Lê 

Văn Lương, Ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, chính 

bị cáo Nghĩa đã điều khiển xe mô tô biển số 59Z1-481.83 trong tình trạng không 

có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia có nồng độ cồn trong máu là 

194.0mg/100ml, va đụng vào phía sau bên phải thùng xe chở rác tự chế (có gắn 

đèn báo hiệu phía sau) được kéo theo bởi xe mô tô, không gắn biển số, do ông 

Nguyễn Thanh M điều khiển, phía sau chở theo ông Võ Thành V đang lưu thông 

phía trước theo hướng cùng chiều, hậu quả làm ông Võ Thanh V bị chết. 

Hành vi của bị cáo đã vi phạm vào khoản 8, khoản 9 Điều 8 Luật giao thông 

đường bộ nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình 

sự. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè truy tố bị cáo Trần Nguyễn 

Trọng N về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy 

định tại điểm a, b khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Bị cáo là người đã trưởng thành, biết rõ hành vi điều khiển xe mô tô 

trong tình trạng không có giấy phép lái xe và có nồng độ cồn trong máu là vi phạm 

pháp luật, là rất nguy hiểm cho chính bị cáo, người bị hại và những người khác 

đang tham gia lưu thông trên đường. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và 

nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử xét cần xử phạt bị cáo một mức án thật 

nghiêm khắc, tương xứng mới có khả năng giáo dục bị cáo có ý thức tôn trọng 

pháp luật và để phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên: Xét tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, có thái 

độ hối cải, bị cáo đã bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại, 

người đại diện hợp pháp của bị hại cũng có đơn bãi nại cho bị cáo nên Hội đồng 

xét xử có xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt khi lượng hình theo quy 

định tại điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Sau khi tai nạn giao thông xảy ra Trần Nguyễn 

Trọng N đã hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình người bị hại 105.000.000 đồng. 

Gia đình ông Võ Thành V yêu cầu N bồi thường thêm số tiền 61.000.000 

đồng (bao gồm 10.000.000 đồng chi phí ma chay và 51.000.000 đồng tiền chu cấp 

cho con của anh Võ Thanh V là cháu Võ Đức T, Sinh ngày 05/02/2006). Bị cáo 

Trần Nguyễn Trọng N cũng đồng ý yêu cầu của đại diện hợp pháp của người bị hại 

do đó cần buộc bị cáo Trần Nguyễn Trọng N bồi thường khoản tiền này.    

[5] Về việc xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 

106 của Bộ luật tố tụng hình sự: 
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- 01 xe mô tô biển số 59Z1-481.83, nhãn hiệu HONDA, số loại VARIO 150, 

số máy KF41E1620126, số khung MH1KF4111KK619651, màu sơn xanh đen do 

bà Phạm Thị Ngọc G là chủ sở hữu. Việc Nghĩa lấy xe đi gây tai nạn bà Giàu 

không biết. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè đã ra Quyết định xử 

lý vật chứng trả lại cho bà Giàu là có căn cứ. 

- 01 xe mô tô không gắn biển số, không rõ nhãn hiệu, số máy 
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khai chiếc xe mô tô này do ông M mua lại tại tiệm mua bán phế liệu tại huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 06/2019 về sử dụng cho công việc thu gom 

rác. Khi mua thì chiếc xe mô tô trên cũng không gắn biển số và không có làm giấy 

tờ mua bán. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nhà Bè đã đăng báo tìm chủ 

sở hữu. Hết thời hạn đăng báo mà không tìm được chủ sở hữu thì tịch thu nộp ngân 

sách nhà nước. 

- 01 thùng xe kéo tự chế, bị hư hỏng do tai nạn giao thông là vật không còn 

giá trị sử dụng, xét tịch thu, tiêu hủy.  

 [6] Về các vấn đề khác:  

- Đối với hành vi của ông Nguyễn Thanh M điều khiển xe không gắn biển 

số, kéo theo thùng xe tự chế lưu thông trên đường đã vi phạm vào điểm k, khoản 3, 

Điều 6 và điểm c, khoản 2, Điều 17 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt, Công an huyện Nhà Bè đã xử phạt vi phạm 

hành chính. 

- Đối với bà Phạm Thị Ngọc G là chủ sở hữu chiếc xe mô tô biển số 59Z1-

481.83 không biết việc Nghĩa tự lấy xe sử dụng nên Cơ quan điều tra không xử lý 

là đúng quy định. 

 [7] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 

30/12/2016, buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm; 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo: Trần Nguyễn Trọng N phạm tội “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”. 

1. Căn cứ vào điểm a, b khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 38; Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt: Trần Nguyễn Trọng N 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án. 

2.Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Trần Nguyễn Trọng N phải bồi thường 

cho đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền 61.000.000 đồng (bao gồm 

10.000.000 đồng chi phí ma chay và 51.000.000 đồng tiền chu cấp cho con của anh 

Võ Thanh V là cháu Võ Đức T, Sinh ngày 05/02/2006) 

3. Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; 

- Tịch thu, tiêu hủy 01 thùng xe kéo tự chế, tình trạng xe đã qua sử dụng, bị 

hư hỏng do tai nạn giao thông. 

- Giao Chi cục thi hành án dân sự huyện Nhà Bè tiếp tục đăng báo tìm chủ 

sở hữu đối với chiếc xe môtô không gắn biển số, không rõ nhãn hiệu, số máy 
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dụng, bị hư hỏng do tai nạn giao thông. Hết hạn 01 năm kể từ ngày Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Nhà Bè đăng báo mà không tìm được chủ sở hữu thì tịch 

thu, nộp ngân sách nhà nước. 

(Theo phiếu nhập kho số 2021-NK58 ngày 22/9/2020 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Nhà Bè).  

 4. Căn cứ vào Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 

30/12/2016. 

 Buộc bị cáo Trần Nguyễn Trọng N nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Căn cứ vào các Điều 331, 332 và 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 

 Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày 

tuyên án. 

Người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến 

vụ án vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (Mười lăm) 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ. 

 

Nơi nhận: 
- TAND Tp. HCM; 

- VKSND huyện Nhà Bè; 

- Công an huyện Nhà Bè; 

- Chi cục THADS huyện Nhà Bè; 

- Thi hành án HS huyện Nhà Bè; 

- Sở Tư pháp TP HCM; 

- Bị cáo; Đại diện bị hại; 

- Người liên quan; 

- Trại tạm giam Chí Hòa; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Ngọc Long 

 

 


